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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI  

Bản án số: 79 /2019/HS-PT 

Ngày: 18/3/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Thanh Phượng 

Các thẩm phán:   Bà Lê Hồng Hương 

Ông Đinh Quang Nghĩa 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tài – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Xuân Nam – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến 

hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 44/2019/TLPT-HS ngày 11 tháng 

01 năm 2019 đối với bị cáo Vũ Thái H, do có kháng cáo của bị cáo Vũ Thái H 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 186/2018/HS-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án 

nhân dân HUYện Trảng Bom. 

Bị cáo kháng cáo: 

Vũ Thái H, sinh năm 1990 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: 374 ấp A, xã B, 

HUYện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Sửa xe; Trình độ học vấn: 

6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Vũ Văn T, sinh năm: 1956 và bà Vũ Thị T1, sinh năm: 1956; Vợ 

là Trần Thị Tuyết N, sinh năm: 1992; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân 

thân: Ngày 10/10/2008 bị Tòa án nhân dân HUYện Trảng Bom xử phạt 12 tháng 

tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, chấp hành xong hình 

phạt ngày 09/3/2009. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 23/7/2018, đến ngày 01/8/2018 được tại ngoại 

điều tra. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Quốc HUY nhưng do không có 

kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Vào khoảng 10 giờ 00 phút, ngày 23/7/2018 tại phòng số 6, nhà nghỉ Song 

Nghi thuộc ấp Tân Bình, xã Bình Minh, HUYện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, 

Công an HUYện Trảng Bom phối hợp Công an xã Bình Minh bắt quả tang 02 

đối tượng gồm Vũ Thái H và Nguyễn Quốc H1 có hành vi cất giấu trên đầu 

giường ngủ 01 bịch nylon, bên trong có 02 viên nén màu xanh, trong đó 01 viên 

đã sử dụng hết ½. Tiếp tục kiểm tra trong ví của Vũ Thái H phát hiện 01 gói 

nylon hàn kín chứa chất tinh thể màu trắng, H và H1 khai nhận đó là ma túy do 

đối tượng tên M (không rõ lai lịch) cho H và H1 tại quán bar Romance thuộc xã 

Quảng Tiến, huyện Trảng Bom vào đêm ngày 22/7/2018 để sử dụng. 

Tại bản kết luận giám định số 388/PC54-GĐMT ngày 26/7/2018 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: 

- 01 phong bì bên trong có 02 viên nén màu xanh (01 viên đã sử dụng hết 

1/2), phía ngoài có chữ ký của Vũ Thái H và Nguyễn Quốc H1 cùng hình dấu 

tròn màu đỏ của Công an xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (ký 

hiệu M1) là ma túy có khối lượng 0,5492 gam, loại: MDMA. 

- 01 phong bì bên trong có 01 bịch nylon hàn kín, chứa chất tinh thể màu 

trắng có chữ ký của Vũ Thái H và hình dấu tròn màu đỏ của Công an xã Bình 

Minh, HUYện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (ký hiệu là M2) là ma túy, có khối 

lượng 0,5944 gam, loại: Ketamine. 

Quá trình điều tra bị cáo H và H1 khai nhận bản thân sử dụng ma túy từ 

năm 2018. Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 22/7/2018 H và H1 rủ nhau đến quán 

bar Romance thuộc xã Quảng Tiến, HUYện Trảng Bom, tại đây đối tượng tên M 

(chưa rõ lai lịch) đưa cho mỗi người 01 viên ma túy màu xanh (thuốc lắc), sau 

đó H và H1 đã sử dụng hết ½ viên ma túy (thuốc lắc) của H. Khoảng 01 giờ 

ngày 23/7/2018 H và H1 đến thuê phòng số 6 nhà nghỉ Song Nghi thuộc ấp Tân 

Bình, xã Bình Minh để ngủ, tại nhà nghỉ H1 lấy trong túi quần ra 01 viên ma túy 

màu xanh (thuốc lắc) đưa cho H, H lấy ½ viên còn lại bỏ vào bao thuốc lá để 

đầu giường, H1 và H thống nhất số ma túy trên cả hai cùng cất giấu để sử dụng 

chung. Còn bịch ma túy M cho H, H cất vào trong ví chưa sử dụng, đến khoảng 

10 giờ cùng ngày thì bị bắt quả tang cùng vật chứng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 186/2018/HS-ST ngày 29/11/2018 của Tòa 

án nhân dân HUYện Trảng Bom quyết định: Căn cứ vào điểm c khoản 1 điều 

249; điểm s khoản 1 điều 51; điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015: Tuyên bố bị 

cáo Vũ Thái H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Xử phạt bị cáo Vũ 

Thái H 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại giam để 

chấp hành án nhưng được trừ đi thời gian bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 

23/7/2018 đến ngày 01/8/2018. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm 

và quyền kháng cáo của đương sự. 

Ngày 13/12/2018, bị cáo Vũ Thái H có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm đề 

nghị cho bị cáo hưởng án treo. 
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Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo không giao nộp 

chứng cứ gì khác. 

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa: Xét đơn 

kháng cáo của bị cáo phù hợp về nội dung, hình thức và trong thời hạn nên xem 

xét giải quyết. Về nội dung: Cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Vũ Thái H tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự 2015 là 

đúng người, đúng tội. Cấp sơ thẩm cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị 

cáo và xử bị cáo mức án 15 (mười lăm) tháng tù là phù hợp. Bị cáo kháng cáo đề 

nghị được hưởng án treo nhưng không có tình tiết gì mới nên đề nghị Hội đồng 

xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Thái H được làm và 

nộp tại Tòa án nhân dân HUYện Trảng Bom trong thời hạn luật định phù hợp 

với quy định tại các Điều 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên được xem xét 

giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Thái H khai nhận hành vi phạm tội 

phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, thể 

hiện: Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 23/7/2018 tại phòng số 6, nhà nghỉ Song 

Nghi thuộc ấp Tân Bình, xã Bình Minh, HUYện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Công an Huyện Trảng Bom phối hợp Công an xã Bình Minh bắt quả tang Vũ 

Thái H và Nguyễn Quốc H1 có hành vi tàng trữ trái phép 0,5492 gam ma túy, 

loại MDMA. Ngoài ra Vũ Thái H có hành vi tàng trữ 0,5944 gam ma túy, loại 

Ketamine. Do vậy, bị cáo bị Tòa án nhân dân HUYện Trảng Bom xét xử về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật 

hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp 

luật. 

[3] Tại bản án sơ thẩm, Tòa án đã xác định bị cáo H có một tình tiết giảm 

nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do vậy, mức hình phạt 15 (mười 

lăm) tháng tù dành cho bị cáo của cấp sơ thẩm là có căn cứ, đúng pháp luật, 

đúng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và đã có xem xét, cân 

nhắc đối với bị cáo. 

[4] Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo nhưng bị cáo không đưa ra 

được tình tiết, chứng cứ mới khác để Hội đồng xét xử xem xét nên không có căn 

cứ chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

[5] Đối với ý kiến của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử nên Hội đồng xét xử xem xét. 
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[6] Về án phí: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH4, bị cáo Vũ Thái H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 

200.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015; điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH4; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Thái H. Giữ nguyên bản án hình 

sự sơ thẩm số 186/2018/HS-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân HUYện 

Trảng Bom. 

Căn cứ vào điểm c khoản 1 điều 249; điểm s khoản 1 điều 51; điều 58 Bộ 

luật hình sự năm 2015; 

Xử phạt bị cáo Vũ Thái H 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, được trừ 

thời gian bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 23/7/2018 đến ngày 01/8/2018. 

Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Vũ Thái H phải chịu 200.000 (hai 

trăm nghìn) đồng án phí. 

Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 186/2018/HS-ST ngày 

29/11/2018 của Tòa án nhân dân HUYện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai có hiệu lực 

pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Đồng Nai; VKS sơ thẩm 

- TAND cấp sơ thẩm; 

- Công an cấp quận, HUYện; 

- Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền; 

- Phòng PV27-Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 Võ Thị Thanh Phượng 
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Thành viên Hội đồng xét xử Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

  

Lê Hồng Hương Đinh Quang Nghĩa Võ Thị Thanh Phượng 

 


